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I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin chung
- Tên giao dịch: Northern Shipping Joint Stock Company

- Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0100105609 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày ngày 01 tháng 08 năm 2007, đăng ký thay đổi lần 1 vào ngày 25 tháng 01 năm 2008, đăng ký thay đổi lần 2 vào ngày 11 tháng 02 năm 2009, đăng ký thay đổi lần 3 vào ngày 22 tháng 09 năm 2010, đăng ký thay đổi lần 4 vào ngày 11 tháng 6 năm 2011, đăng ký thay đổi lần 5 vào ngày 25 tháng 5 năm 2012, đăng ký thay đổi lần 6 vào ngày 12 tháng 9 năm 2013.     
- Vốn điều lệ: 200.560.000.000đ

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 200.560.000.000đ
- Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

- Số điện thoại: 04. 38512688
Số fax: 04.38569967

- Địa chỉ website: www.nosco.com.vn

- Mã cổ phiếu: NOS

2. Quá trình hình thành và phát triển
- Việc thành lập: Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc, tiền thân là Công ty Vận tải Thủy Bắc, thuộc Cục Đường sông Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 1108/QĐ-TCCB-LĐ ngày 03/6/1993 của Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở chuyển đổi tổ chức Văn phòng Tổng công ty Vận tải sông I.

Tại Quyết định số 598/TTg ngày 30/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty chuyển về trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. 

Theo Quyết định số 219/QĐ-HĐQT ngày 01/4/2004 của Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty Vận tải Thủy Bắc được đổi tên thành Công ty Vận tải Biển Bắc.

- Chuyển đổi sở hữu thành CTCP: Ngày 28/11/2006, Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt phương án và chuyển Công ty Vận tải Biển Bắc thành Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc (NOSCO) - đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Quyết định số 2581/QĐ-BGTVT). 

Sau một thời gian thực hiện phương án cổ phần hóa, ngày 08/7/2007 Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông phiên thành lập và làm các thủ tục kinh doanh. Công ty chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ 01/8/2007.

- Niêm yết/ Giao dịch: Căn cứ Thông báo số 1182/TB-SGDHN ngày 31/12/2010 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty CP Vận tải Biển Bắc vào giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 11/01/2011 là ngày đầu tiên cổ phiếu của Nosco giao dịch trên sàn Upcom.


3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh (chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 2 năm gần nhất):

	STT
	Ngành nghề kinh doanh
	Địa bàn kinh doanh

	1
	Vận tải hàng hóa, xăng dầu, container bằng đường biển, đường sông và đường bộ
	278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

	2
	Vận tải khách bằng đường biển, đường sông và đường bộ
	

	3
	Thuê tàu, cho thuê tàu, môi giới cho thuê tàu, đại lý vận tải, dịch vụ container, dịch vụ vận tải và các dịch vụ khác;
	

	4
	Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, tôn sắt thép, thiết bị, phụ tùng, hàng hóa, phương tiện giao thông vận tải;
	

	5
	Cung ứng lao động Việt Nam đi nước ngoài;
	

	6
	Đào tạo, giáo dục, định hướng cho người lao động đi lao động nước ngoài và đào tạo nghề cho người lao động Việt Nam;
	

	7
	Mua bán tàu biển, sửa chữa tàu biển và các trang thiết bị hàng hải;
	

	8
	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm, cung ứng lao động tạm thời.
	


4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
4.1. Mô hình quản trị
Mô hình quản trị doanh nghiệp được áp dụng tại Công ty bao gồm: Đại hội Đồng cổ đông; Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị; Ban Điều hành đứng đầu là Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc phụ trách chuyên môn chuyên môn. Cơ cấu tổ chức của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo các khối chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tổng Giám đốc quản lý, điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền. 

Mô hình quản trị này bước đầu tăng cường được hiệu quả quản lý, quản trị điều hành, nâng cao hiệu quả quản trị của Hội đồng Quản trị (HĐQT) đối với bộ máy điều hành. 

4.2. Cơ cấu bộ máy quản trị

4.3. Các công ty con, công ty liên kết
	STT
	Tên công ty
	Địa chỉ
	Lĩnh vực SXKD
	Tỷ lệ sở hữu

	Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Nosco

	1
	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam


	Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
	· Vận tải biển, khai thác cảng, đại lý vận tải, môi giới, giao nhận , kinh doanh vận tải đa phương thức, sửa chữa tàu biển, cung cấp dịch vụ hàng hải và các hoạt động khác liên quan; 

· Xuất khẩu, nhập khẩu nguyên vật liệu và thiết bị chuyên ngành; 

· Cung cấp thuyền viên; 

· Tham gia liên doanh, hợp tác kinh tế với các đối tác trong và ngoài nước theo đúng quy định của pháp luật.   
	51%

	Công ty có trên 50% vốn cổ phần do Nosco nắm giữ

	1
	Công ty TNHH Một thành viên Đào tạo và Cung ứng Nhân lực Quốc tế Nosco
	Số 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	· Tư vấn, tuyển dụng và cung ứng lao động cho các cá nhân và tổ chức tại Việt Nam; Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Tư vấn đầu tư; Tư vấn du học...
	100%

	2
	Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Nosco Đông Phong


	Số 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	· Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, tôn sắt, thép, thiết bị, phụ tùng, hàng hóa, phương tiện giao thông vận tải; Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa.
	100%

	3
	Công ty cổ phần Thương mại và vận tải Biển Bắc
	264 E Lê Văn Sỹ, phường 14, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
	· Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa, ven biển và viễn dương; Vận tải hành khách đường thủy nội địa, ven biển và viễn dương; Dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý vận tải biển; Môi giới thuê tàu biển...
	30%

	4
	Công ty cổ phần Thương mại và vận tải thủy NOSCO Quảng Ninh
	Số 2 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	· Vận tải hàng hóa, hành khách; Dịch vụ đại lý tàu biển, vận tải biển; Biệt thự, nhà khách, nhà nghỉ, kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày...
	51%

	5
	Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco – Vinalines
	Thôn 4, xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
	· Sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải; Đóng tàu và cấu kiện nổi; Sửa chữa máy móc, thiết bị; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.
	35%


5. Định hướng phát triển
5.1. Các mục tiêu chủ yếu của công ty
Đứng trước biết bao biến động lớn về tình hình kinh tế trong nước và quốc tế, đặc biệt đối với ngành Hàng hải toàn cầu. Suốt 5 năm trôi qua vẫn chưa xuất hiện các dấu hiệu khả quan khi mà hàng loạt chủ tàu trong nước phá sản, hoặc không còn khả năng khai thác, bỏ tàu neo đậu dài ngày trên các vùng biển trong nước và nước ngoài, khiến đời sống một bộ phận không nhỏ sỹ quan, thuyền viên gặp rất nhiều khó khăn. Đây là thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển, nhất là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ như Công ty CP Vận tải Biển Bắc
Trong bối cảnh chật vật đó, Công ty CP Vận tải Biển Bắc cố gắng chủ động tìm mọi biện pháp chèo chống vượt qua nhiều thách thức để tiếp tục kinh doanh có hiệu quả; đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày càng được cải thiện và nâng cao. 

Tiếp tục phát triển ngành kinh doanh chính là vận tải biển, ngoài ra vẫn duy trì và phát triển các ngành nghề hiện có tại các công ty trực thuộc như xuất khẩu lao động và thuyền viên, kinh doanh máy thuỷ và phụ tùng…

 5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn
Với chiến lược kinh doanh đa ngành nghề lấy ngành vận tải biển là ngành chính trong những năm tiếp theo kế hoạch của công ty như sau:

- Đối với các công ty trực thuộc bảo đảm giữ vững ổn định các lĩnh vực kinh doanh, phấn đấu mức tăng trưởng từ 5 đến 10% năm.


- Đối với ngành vận tải biển: 

Trong năm 2014 và những năm tiếp theo cố gắng ổn định, khai thác tốt đội tàu hiện có của công ty. 

Từ năm 2017 ngoài việc khai thác tốt đội tàu hiện có sẽ có kế hoạch đóng mới hoặc mua lại tàu dưới 15 tuổi vừa để thay thế những con tàu già khai thác kém hiệu quả vừa nâng cao năng lực đội tàu.

- Đối với ngành sửa chữa và đóng mới tàu biển:

Do những khó khăn về tài chính trong thời điểm hiện nay Công ty tạm dừng thực hiện các dự án sửa chữa và đóng mới tàu biển.

5.3. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng

 Cùng với hoạt động sản xuất, với truyền thống tương thân tương ái, hướng đến cộng đồng Nosco có những hoạt động từ thiện, ủng hộ người nghèo ở vùng sâu vùng xa, nhân dân các vùng bị thiên tai, bão lụt. Đồng thời, công ty cũng thực hiện chương trình giáo dục môi trường cho CBCNV và tích cực hưởng ứng tham gia vào các chiến dịch vệ sinh môi trường góp phần nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường. Thông qua đó, công ty muốn thể hiện sự tôn vinh đối với tinh hoa văn hoá của đất nước, cũng như quyết tâm trong việc tạo ra một môi trường xanh, sạch, đẹp.
6. Các rủi ro 
6.1. Rủi ro về kinh tế

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, nhu cầu thương mại hàng hóa giữa các nước ngày càng cao. Trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa các quốc gia, phần lớn hàng hóa được vận chuyển qua đường biển, tỷ lệ này tại Việt Nam vào khoảng 80%. Có thể thấy ngành Vận tải biển có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thông thương hàng hóa của các nước. Ngược lại, sự thay đổi về lượng hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. 

6.2. Rủi ro về luật pháp

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Vận tải biển, NOSCO chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Hàng hải Việt Nam, các quy định của Chính phủ đối với dịch vụ hỗ trợ Vận tải biển như xếp dỡ hàng hóa tại cảng biển, đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường biển, vệ sinh tàu biển… Bên cạnh đó, hoạt động của NOSCO còn liên quan trực tiếp đến vấn đề môi trường biển và NOSCO luôn tuân thủ các công ước Quốc tế về an toàn môi trường, bảo vệ sinh mạng biển. Những thay đổi trong các quy định, công ước này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của NOSCO, hoặc việc không nắm rõ các công ước quốc tế sẽ gây ra những thiệt hại ngoài dự tính đối với Công ty.

Ngoài ra, NOSCO là một Công ty Cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp, chịu sự điều chỉnh của các văn bản Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Hiện nay các quy định liên quan trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, chỉnh sửa, bổ sung. Sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và khi đó ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty.

6.3. Rủi ro đặc thù

Ngành Vận tải biển là ngành có nhiều yếu tố đặc thù, khác biệt so với các ngành nghề khác. Các yếu tố như giá nhiên liệu, giá cước, hay các vấn đề về cạnh tranh đều tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

 6.4.  Rủi ro từ biến động giá dầu trên thế giới

Trước đây 100% đội tàu của Nosco được khai thác theo phương thức cho thuê định hạn, Công ty chỉ phải chi phí cho việc sửa chữa tàu và lương cho cán bộ thuyền viên nên đã giảm được phần nào tác động của biến động giá dầu. Tuy nhiên trong tình hình thị trường Vận tải biển liên tục sụt giảm, hiện tàu của Nosco đã chuyển sang tự khai thác nên chịu tác động lớn từ các biến động giá dầu trên thế giới.

6.5.  Rủi ro tỷ giá 

Nosco có thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng ngoại tệ và chủ yếu là đồng USD. Tỷ giá giữa VNĐ và các ngoại tệ khác, đặc biệt là USD, khi có biến động phức tạp sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới các hợp đồng ký kết với đối tác nước ngoài và các khoản vay bằng ngoại tệ, làm ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

6.6. Rủi ro khác

Các rủi ro khác như thiên tai, địch họa..v..v…là những rủi ro bất khả kháng. Nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. Để hạn chế thiệt hại từ các rủi ro này, Nosco đã thực hiện các biện pháp bảo hộ an toàn và mua bảo hiểm cho tài sản và con người của Công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Kết quả đạt được trong năm 2013
	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Kế hoạch 
	Thực hiện
	So sánh (%)

	
	
	tính
	2013
	2013
	KH2013
	TH2012

	1
	Sản lượng
	
	
	
	
	

	
	Sản lượng vận tải
	Tấn
	1.431.600
	1.669.661
	117
	107,2

	
	Sản lượng luân chuyển
	Nghìn TKM
	7.630
	6.888,4
	90
	74,4

	2
	Doanh thu
	Tỷ đồng
	370,7
	366.39
	98,8
	78.1

	2,1
	Doanh thu của công ty
	Tỷ đồng
	357,0
	350,33
	98,1
	83.6

	
	Trong đó : + VT biển
	Tỷ đồng
	249,0
	237,47
	95,3
	79,2

	
	+ Doanh thu khác
	Tỷ đồng
	108,0
	112,86
	104,5
	95,5

	2,2
	Các đơn vị thành viên
	Tỷ đồng
	13,7
	16.06
	117,0
	

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	Tỷ đồng
	-50,0
	-957,76
	
	

	4
	Nộp ngân sách
	Tỷ đồng
	
	3,6
	
	133,3

	5
	Tiền lương bình quân
	Triệu đồng
	
	7.250
	95,0
	88,0


2. Tổ chức và nhân sự
2.1. Danh sách Ban điều hành

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Tóm tắt lý lịch
	Tỷ lệ SH CP 

	1
	Nguyễn Tuấn Anh
	Tổng Giám đốc
	· Từ 02/1992 - 5/1993: Kỹ sư điều khiển tàu biển, Tổng Công ty Vận tải Sông 1.

· Từ 6/1993-9/1997: Kỹ sư điều khiển tàu biển Công ty Vận tải Thủy Bắc

· Từ 10/1997-12/2000: Chuyên viên, kỹ sư Công ty Vận tải Biển Bắc

· Từ 01/2001-8/2006: Phó phòng Vận tải biển – Công ty Vận tải Biển Bắc

· Từ 9/2006 -4/2008: Trưởng phòng Vận tải biển, Công ty Vận tải Biển Bắc

· Tháng 5/2008 – 4/2009: Trưởng phòng Vận tải biển, Ủy viên HĐQT Công ty CP Vận tải Biển Bắc

· Từ 5/2009 đến 7/2010: Ủy viên HĐQT,  Phó Tổng giám đốc  Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc

· Từ tháng 8/2010 đến nay: Ủy viên HĐQT,  Tổng giám đốc  Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc
	69.196 cổ phần

	2
	Mai Tiến Khanh
	Phó Tổng Giám đốc
	· Từ 12/1989 - 01/1993: Thợ máy tàu công ty Vận tải biển Việt Nam

· Từ 02/1993 - 7/1995: Máy 3 công ty Vận tải biển Việt Nam 

· Từ 8/1995 - 12/1998: Máy 2 công ty Vận tải biển Việt Nam

· Từ 01/1999 - 5/2001: Máy 1 công ty Vận tải biển Việt Nam 

· Từ 6/2001 - 3/2007: Máy trưởng Công ty Vận tải biển Việt Nam

· Từ 4/2007 - 12/2007:  Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc

· Từ 12/2007 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải Biển Bắc
	23.688 cổ phần

	3
	Trần Thanh Hà
	Phó Tổng Giám đốc
	· 11/1989 – 01/2007: Trưởng phòng TCHC Cty Xăng dầu Phú Thọ

· 02/2007 – 04/2007: Trợ lý TGĐ Cty CP Vận tải Biển Bắc

· 04/2007 – 02/2008: Phó Giám đốc, Giám đốc TT DV và XK lao động

· 03/2008 – 05/2010: Giám đốc Cty TNHH 1TV Đào tạo và Cung ứng nhân lực Quốc tế Nosco

· 06/2010 đến nay: Phó TGĐ Cty CP Vận tải Biển Bắc
	13.690 cổ phần

	4
	Nguyễn Công Thanh
	Phó Tổng Giám đốc
	· Từ 1979 - 1998: Kỹ sư điều khiển với các chức danh: Thủy thủ, Thuyền phó 2, thuyền phó 1-Công ty Vận tải biển Việt Nam

· Từ 1998 - 2008: Thuyền trưởng tàu vận tải biển- Công ty vận tải biển Việt Nam

· Từ 2008 - 2009: Thuyền trưởng, Phó phụ trách phòng An toàn Công ty CP Vận tải Biển Bắc

· Từ 2010 - 2011: Thuyền trưởng/Trưởng phòng An toàn Công ty CP Vận tải Biển Bắc

· Từ 2011 đến nay: Phó TGĐ Công ty CP Vận tải Biển Bắc
	1.500 cổ phần

	5
	Trần Văn Liên
	Phó Tổng Giám đốc
	· Từ 2006 - 2007: Chuyên viên phòng Pháp chế thuyền viên - Công ty vận tải biển Biển Bắc.

· Từ 2007 - 2008: Phó Giám đốc  Trung tâm thuyền viên - Công ty CP Vận tải Biển Bắc

· Từ 6/2008 – 12/2008: Đại phó tàu Hồng Sơn - Công ty CP Vận tải Biển Bắc

· Từ 2009 – 2010: Phó Giám đốc  Trung tâm thuyền viên - Công ty CP Vận tải Biển Bắc

· Từ 12/2010 – 8/2012: Giám đốc Trung tâm thuyền viên - Công ty CP Vận tải Biển Bắc.

· Từ 8/2012 đến nay: Phó TGĐ Công ty CP Vận tải Biển Bắc
	14.350 cổ phần

	6
	Đỗ Phương Hồng
	Kế toán trưởng
	· Từ năm 1997 đến 01/2008: Phó phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần May Đức Giang

· Từ 02/2008 – 3/2008: Phó phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc

· Từ 4/2008 – 5/2011: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc

· Từ 5/2011 đến nay: Ủy viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc
	10.709 cổ phần


2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành: không có

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

2.3.1.  Số lượng cán bộ, nhân viên
Tổng số lao động của Công ty tính đến thời điểm 31/3/2013 là 475 người, trong đó số CBCNV, sỹ quan thuyền viên thuộc văn phòng công ty là 437 người, lao động các đơn vị trực thuộc là 38 người.

2.3.2. Chính sách đối với người lao động
- Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi:
Thời gian làm việc: Đối với lao động gián tiếp, lao động làm việc tại văn phòng thời giờ làm việc là 8h/ngày và 40h/tuần, nghỉ ngày thứ 7 và chủ nhật. Thời giờ làm việc của thuyền viên trên các tàu đang hoạt động hoặc nằm chờ sửa chữa thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và thông lệ quốc tế.

Số ngày nghỉ hàng năm đối với lao động làm việc trong điều kiện bình thường là 12 ngày, lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc độc hại là 14 ngày, lao động đặc biệt nặng nhọc là 16 ngày và cứ 5 năm công tác được cộng thêm 01 ngày nghỉ hàng năm.
- Tiền lương và trả công lao động:
Công ty tự xây dựng bảng lương đảm bảo không trái với các quy định của Nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và được Sở lao động thương binh và xã hội thành phố Hà Nội xác nhận cho Công ty thực hiện từ 01/01/2008. Hiện tại Công ty đang áp dụng bảng lương được sửa đổi bổ sung từ 01/01/2014 (do Nhà nước tăng lương tối thiểu vùng). Đến nay mức lương bình quân toàn Công ty là 7.250.000 đồng/tháng.

Hình thức trả lương đối với khối gián tiếp được tính theo quy chế trả lương của Công ty và thời gian làm việc thực tế của người lao động. Đối với khối thuyền viên tàu biển được trả lương khoán gọn theo tháng đối với từng chức danh trên tàu.

Quy chế trả lương, thưởng, định mức lao động được Công ty xây dựng đảm bảo không trái với các quy định hiện hành của Nhà nước.

Việc lập và sử dụng quỹ trợ cấp mất việc làm, trả trợ cấp thôi việc cho người lao động được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quỹ tiền lương thực hiện là 41,1 tỷ đồng (tính cả ăn ca và thu nhập khác là trên 54 tỷ đồng)
Dự kiến thu nhập bình quân năm 2014 là xấp xỉ 7.250.000 đồng/người/tháng.

- Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp và Bảo hiểm y tế:

Số người thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN tại Văn phòng Công ty là 437 người (100% lao động). Việc trích nộp được thực hiện theo quy định của Nhà nước (người lao động 10,5%, người sử dụng lao động 22%)

Từ 01/01/2013 đến nay, Công ty đã trích nộp quỹ BHTN là: 2.500.000.000 Đ và luôn thực hiện tốt các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động, việc chi trả cụ thể như sau: chế độ thai sản tổng cộng 46.800.000 đồng, không có ốm đau.
Đến nay số sổ BHXH người lao động đã được cấp là 437 sổ; Số sổ BHXH trả cho người lao động trong năm 2013 là 22 sổ.
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
3.1. Các khoản đầu tư lớn (bao gồm đầu tư tài chính và đầu tư dự án)

Kế hoạch đầu tư xây dựng  năm  2014 là chào bán tàu Ngọc Hà.
3.2. Các công ty con, công ty liên kết

3.2.1. Công ty TNHH Một thành viên Đào tạo và Cung ứng Nhân lực Quốc tế Nosco
Giấy phép thành lập: Số 0104002682 đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 03 năm 2008, đăng ký thay đổi lần 04 ngày 03 tháng 11 năm 2009.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.3511 8555 – Fax: 04.3511 6905

Vốn điều lệ đăng ký: 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng)

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Thanh Hà         Chức danh: Giám đốc
Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn, tuyển dụng và cung ứng lao động cho các cá nhân và tổ chức tại Việt Nam; Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Tư vấn đầu tư; Tư vấn du học.

3.2.2. Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Nosco Đông Phong

Giấy phép thành lập: Số 0104004358 đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 10 năm 2008, đăng ký thay đổi lần 01 ngày 10 tháng 09 năm 2009.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.3851 6767     - Fax: 04.3511 2351

Vốn điều lệ đăng ký: 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng)

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Minh Tuấn
Chức danh: Giám đốc

Ngành nghề kinh doanh chính: Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, tôn sắt, thép, thiết bị, phụ tùng, hàng hóa, phương tiện giao thông vận tải; Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa.
3.2.3. Công ty cổ phần Thương mại và vận tải Biển Bắc

Giấy phép thành lập: Số 4103011623  đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 10 năm 2008, đăng ký thay đổi lần 01 ngày 01 tháng 09 năm 2009
Địa chỉ trụ sở chính: 264 E Lê Văn Sỹ, phường 14, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08)3449 5764

Fax: (08) 3449 5763

Vốn điều lệ đăng ký: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng)

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lại Văn Thức   Chức danh: Chủ tịch HĐQT
Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa, ven biển và viễn dương; Vận tải hành khách đường thủy nội địa, ven biển và viễn dương; Dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý vận tải biển; Môi giới thuê tàu biển...
3.2.4. Công ty cổ phần Thương mại và vận tải thủy NOSCO Quảng Ninh
Giấy phép thành lập: Số 5701311316 đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 09 năm 2009, đăng ký thay đổi lần 01 ngày 19 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (033)3.825 110

Fax: (033)3.629 794

Vốn điều lệ đăng ký: 15.000.000.000 VNĐ (Mười lăm tỷ đồng)

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Đức Thắng Chức danh: Chủ tịch HĐQT

Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải hàng hóa, hành khách; Dịch vụ đại lý tàu biển, vận tải biển; Biệt thự, nhà khách, nhà nghỉ, kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày...

3.2.5. Công ty cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco – Vinalines

Giấy phép thành lập: Số 5701302368 đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 08 năm 2009, đăng ký thay đổi lần 04 ngày 24 tháng 07 năm 2012
Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 4, xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Vốn điều lệ đăng ký: 340.000.000.000 VNĐ (Ba trăm bốn mươi tỷ đồng)

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Đức Thắng Chức danh: Chủ tịch HĐQT

Ngành nghề kinh doanh chính: Sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải; Đóng tàu và cấu kiện nổi; Sửa chữa máy móc, thiết bị; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.

4. Tình hình tài chính

Tình hình tài chính (đơn vị: Đ)
	
	2012
	2013
	% tăng giảm

	Tổng giá trị tài sản
	3.343.539.971.196
	3.143.358.512.373
	

	Doanh thu thuần
	456.649.998.984
	277.756.427.982
	

	Lợi nhuận từ hoạt động khác
	61.440.115.834
	88.007.068.738
	

	Lợi nhuận khác
	34.823.034.866
	14.421.649.914
	

	Lợi nhuận trước thuế
	-1.044.570.486.841
	-957.764.588.666
	

	Lợi nhuận sau thuế
	-1.044.600.894.779
	-957.800.583.551
	

	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
	
	
	


Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (đơn vị: lần)
	
	2012
	2013

	Hệ số thanh toán ngắn hạn
	0,21
	0,18

	Hệ số thanh toán nhanh
	0,19
	0,15



- Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (đơn vị: %)
	
	2012
	2013

	Hệ số nợ/ Tổng tài sản:
	137,53
	155

	Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu:
	-366
	-281



- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (đơn vị: %)
	
	2012
	2013

	Vòng quanh hàng tồn kho:
	16,01
	15,14

	Doanh thu thuần/ Tổng tài sản:
	14
	9



- Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (đơn vị: %)
	
	2012
	2013

	Hệ số LNST/ Doanh thu thuần
	-228,75
	-344,82

	Hệ số LNST/ Vốn chủ sở hữu
	83,24
	55,27

	Hệ số LNST/ Tổng tài sản
	-31,24
	-30,47

	Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/ DT thuần
	-236
	-350


5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu

5.1. Cổ phần

Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 20.056.000 CP

- Cổ phiếu phổ thông: 19.525.932 CP

- Cổ phiếu ưu đãi: không

- Cổ phiếu quỹ: 530.068 CP

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 19.525.932 CP

- Cổ phiếu phổ thông: 19.525.932 CP

- Cổ phiếu ưu đãi: không

5.2. Cơ cấu cổ đông

	STT
	Cơ cấu cổ đông
	Tỷ lệ sở hữu

	1
	Cổ đông tổ chức
	75%

	2
	Cổ đông cá nhân
	25%

	3
	Cổ đông trong nước
	100%

	4
	Cổ đông nước ngoài
	0%

	5
	Cổ đông nhà nước
	51%


III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh


Năm 2013 đi qua với những khó khăn, biến động xấu của nền kinh tế thế giới, nhưng với sự nỗ lực của Ban Lãnh đạo Công ty cùng với sự đoàn kết của tập thể CBCNV, sỹ quan, thuyền viên Công ty; được sự quan tâm giúp đỡ của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, các Bộ, ban ngành liên quan Công ty cũng đạt được kết quả SX-KD mặc dù còn khiêm tốn nhưng thể hiện sự quyết tâm của toàn Công ty.


Kết quả hoạt động SX-KD năm 2013 được thể hiện ở bảng sau:

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Kế hoạch 
	Thực hiện
	So sánh (%)

	
	
	tính
	2013
	2013
	KH2013
	TH2012

	1
	Sản lượng
	
	
	
	
	

	
	Sản lượng vận tải
	Tấn
	1.431.600
	1.669.661
	117
	107,2

	
	Sản lượng luân chuyển
	Nghìn TKM
	7.630
	6.888,4
	90
	74,4

	2
	Doanh thu
	Tỷ đồng
	370,7
	366.39
	98,8
	78.1

	2,1
	Doanh thu của công ty
	Tỷ đồng
	357,0
	350,33
	98,1
	83.6

	
	Trong đó : + VT biển
	Tỷ đồng
	249,0
	237,47
	95,3
	79,2

	
	+ Doanh thu khác
	Tỷ đồng
	108,0
	112,86
	104,5
	95,5

	2,2
	Các đơn vị thành viên
	Tỷ đồng
	13,7
	16.06
	117,0
	

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	Tỷ đồng
	-50,0
	-957,76
	
	

	4
	Nộp ngân sách
	Tỷ đồng
	
	3,6
	
	133,3

	5
	Tiền lương bình quân
	Triệu đồng
	
	7.250
	95,0
	88,0


2. Tình hình tài chính
2.1. Tình hình tài sản
Trong năm công ty không thực hiện đầu tư thêm tài sản. Trước tình hình khó khăn của nền kinh tế nói chung và của khai thác vận tải biển quốc tế nói riêng nên việc thu hồi công nợ phải thu đã gặp nhiều khó khăn, công ty đã gặp một số khoản nợ xấu và đã có biện pháp trính lập dự phòng để từng bước xử lý các khoản nợ này.

2.2. Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả của công ty trong năm không giảm do nguồn thu từ khai thác chỉ đủ bù đắp một phần chi phí trực tiếp để vận hành tàu mà không thu xếp để thanh toán các khoản nợ vay được. Bên cạnh đó, khoản nợ phải trả nhà cung cấp tăng lên. Hiện tại công ty đã và vẫn tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng để áp dụng cơ chế cơ cấu nợ và miễn giảm lãi vay cho các dự án đầu tư tàu biển.


3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2013 mặc dù gặp nhiều khó khăn trong ngành kinh doanh chính là vận tải biển do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu, nhu cầu vận tải biển sụt giảm, giá vận tải biển thấp, giá nhiên liệu, vật tư, phụ tùng tăng cao, đồng USD, vàng tăng cao nhưng với sự lãnh đạo sáng suốt của HĐQT, Ban giám đốc cùng với cố gắng của tập thể CBCNV, nên trong năm 2013 đội tàu của công ty vẫn bảo đảm hoạt động thường xuyên, tuy hiệu quả kinh doanh bị lỗ, nhưng vẫn bảo đảm ổn định đội ngũ, hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Do tình hình tài chính khó khăn, năm 2013 công ty đã tạm dừng hai dự án đóng mới, hoàn thiện tàu 34.000DWT và tàu 56.2000DWT.


4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Với định hướng chính đa ngành nghề, vận tải biển là then chốt công ty phấn đấu khai thác tốt đội tàu hiện có; chuẩn bị đầy đủ nguồn tài chính, vật tư phụ tùng, nguồn hàng để đón nhận các tàu đóng mới bảo đảm khai thác có hiệu quả, mang lại lợi ích cao để hoàn trả các khoản vay. Trên cơ sở đó tạo tiền đề để chuẩn bị tiếp tục đóng mới để tăng năng lực vận tải, đồng thời thay thế các con tàu đã già khai thác kém hiệu quả. Từ năm 2017 tiếp tục đóng mới hoặc mua mới tàu dưới 15 năm tuổi vừa thay thế những con tàu khai thác kém hiệu quả đồng thời nâng cao năng lực đội tàu công ty.
Với các ngành nghề kinh doanh khác: Tiếp tục củng cố, mở rộng thị trường, nguồn hàng để nâng cao doanh thu, hiệu quả kinh doanh, ổn định và phát triển đội ngũ lao động.

 Đối với ngành sửa chữa và đóng mới tàu biển: tạm dừng đầu tư các dự án mới do tình hình tài chính của Công ty đang gặp nhiều khó khăn.
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Nhằm phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh năm 2013, đồng thời đổi mới tăng cường hiệu quả công tác quản lý trong thời gian tới. Hội đồng quản trị có những đánh giá về hoạt động của Công ty và ban Giám đốc công ty như sau:

Năm 2013 là một năm đầy khó khăn và thách thức, trước tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động nhưng Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc đã cố gắng để thực hiện các kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính tuy tăng trưởng không cao so với năm trước nhưng vẫn giữ được mức ổn định.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, Hội đồng quản trị giao quyền cho Ban Tổng giám đốc quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động sản suất kinh doanh đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát Ban Tổng giám đốc thông qua hệ thống các báo cáo tổng hợp, chi tiết và các kỳ họp Hội đồng quản trị đột xuất. Kết thúc năm 2013, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của Hội đồng quản trị đề ra.

Bằng sự kết hợp các biện pháp nêu trên, kết thúc năm 2013, Công ty gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn giữ được mức sản xuất kinh doanh ổn định. 

Đạt được kết quả kinh doanh như trên là do từng thành viên Hội đồng quản trị nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, trong công tác quản lý, điều hành, luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, bàn bạc và quyết định các công việc công khai, tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật. Qua các phân tích và đánh giá như trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc nhận thấy đã thực hiện đúng, đủ các quy định của Pháp luật và hoàn thành nhiệm vụ của mình mà Đại hội đồng cổ đông giao cho.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY
1. Hội đồng quản trị

1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

	STT
	Họ và tên
	Chức danh
	Tỷ lệ sở hữu CP
	

	1
	Lê Thị Lý
	Chủ tịch
	0,14%
	Thành viên không điều hành

	2
	Nguyễn Tuấn Anh
	Phó Chủ tịch
	0,34%
	

	3
	Lại Văn Thức
	Ủy viên
	0,10%
	Thành viên không điều hành

	4
	Trịnh Hữu Lương
	Ủy viên
	0,05%
	Thành viên không điều hành

	5
	Trần Đức Thắng
	Ủy viên
	0,07%
	Thành viên không điều hành

	6
	Trần Thanh Hà
	Ủy viên
	0,06%
	

	7
	Đỗ Phương Hồng
	Ủy viên
	0,06%
	


1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc, các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty thường kỳ mỗi quý họp một lần để đánh giá việc điều hành, quản lý của Ban giám đốc và đề ra các chủ trương, ban hành các nghị quyết, giao cho Ban giám đốc điều hành tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, trong năm 2013, các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban giám đốc về công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và ban hành 01 Nghị quyết ĐHĐCĐ với các nội dung đã được nhất trí cao, thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên. Hội đồng quản trị tiến hành 13 cuộc họp hội đồng quản trị bám sát tình hình thực tế của công ty, đề ra các chủ trương, Nghị quyết quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD của mình. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị và phù hợp với điều lệ công ty.

1.3. Danh sách thành viên HĐQT có chứng chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty

2. Ban kiểm soát

	STT
	Họ và tên
	Chức danh
	Tỷ lệ sở hữu CP

	1
	Hồ Thúy Hằng
	Trưởng ban
	0,005%

	2
	Đinh Ngọc Lâm
	Ủy viên
	0,01%

	3
	Nguyễn Ngọc Châu
	Ủy viên
	0,04%


Hoạt động của Ban kiểm soát: Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng như: giám sát HĐQT, Ban Giám đốc, giám sát trong việc quản lý và điều hành Công ty; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê; Thẩm định báo cáo tài chính quý, sáu tháng và một năm; Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.

	STT
	Chức danh
	Số thành viên
	Mức thù lao 2013 (đ)

	
	
	
	Mức TL tháng
	Tổng mức TL cả năm

	I
	HĐQT không chuyên trách
	
	
	Tổng mức TL 148.800.000

	2
	Phó chủ tịch HĐQT
	01
	2.800.000
	33.600.000

	3
	Thành viên HĐQT
	05
	1.920.000
	115.200.000

	II
	Ban kiểm soát không chuyên trách
	
	
	38.400.000

	1
	Trưởng ban kiểm soát
	01
	1.600.000
	19.200.000

	2
	Thành viên BKS
	02
	800.000
	19.200.000

	
	Tổng cộng
	
	
	187.200.000


VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán

Chi tiết tại Phụ lục đính kèm
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán bao gồm:
Bảng cân đối kế toán;

Báo cáo kết quả SXKD;

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

Thuyết minh báo cáo tài chính;

(chi tiết theo Báo cáo tài chính đính kèm)

Trên đây là toàn văn Báo cáo Thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc, theo mẫu CBTT-01 của TT 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính quy định. Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc Kính trình Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xem xét./.
Nơi nhận                                                                                          TỔNG GIÁM ĐỐC
- UBCKNN, SGDCKHN
- Lưu VP HĐQT                                                                                                   (Đã ký)
                                                                                                         Nguyễn Tuấn Anh
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Công ty TNHH 1 thành viên ĐT&CƯ nhân lực  Quốc tế Nosco
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Công ty CP Thương mại và vận tải Biển


 Bắc





Văn phòng HĐQT





Văn phòng Tổng giám đốc





Phòng TCCB-LĐ








Phòng Kinh tế đối ngoại





Phòng Tài chính kế toán





Phòng Vật tư





Phòng Kỹ thuật





Phòng Pháp chế 





Văn phòng Đảng đoàn





Phòng Đóng mới





Phòng An toàn





Phòng Khai thác hàng rời
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